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SỐ XE ĐÓN SINH VIÊN THEO KHOA VÀ CÁN BỘ ĐƯỢC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ GIAO, NHẬN SINH VIÊN VỚI TRUNG TÂM GDQP&AN


	Số xe
	Số SV trên xe
	SV thuộc Khoa
	Người giao nhận

	
	
	
	Học viện Tài chính
	Trung tâm GDQP&AN

	1
	45
	Ngoại ngữ
	Phan Thị Xuân – 
SĐT: 0398200139
	Đại tá Nguyễn Văn Hùng – 
SĐT: 0989663569

	2
	45
	Ngoại ngữ
	Phan Thị Xuân – 
SĐT: 0398200139
	Đại tá Nguyễn Văn Hùng – 
SĐT: 0989663569

	3
	45
	Ngoại ngữ
	Phan Thị Hà My – 
SĐT: 0987134338
	Đại tá Nguyễn Văn Hùng – 
SĐT: 0989663569

	4
	41
	Ngoại ngữ
	Phan Thị Hà My – 
SĐT: 0987134338
	Lê Minh Tiến – 
SĐT: 0946390368

	5
	45
	Ngoại ngữ: 11 sv
Quản trị kinh doanh: 34 sv
	Đinh Thị Len – 
SĐT: 0968236066
	Lê Minh Tiến – 
SĐT: 0946390368

	6
	45
	Quản trị kinh doanh
	Đinh Thị Len – 
SĐT: 0968236066
	Lê Minh Tiến – 
SĐT: 0946390368

	7
	45
	Quản trị kinh doanh
	Nguyễn Linh Phương -  SĐT: 0948380189
	Thượng Tá Đào Bá Công – 
SĐT: 0979582784

	8
	45
	Quản trị kinh doanh
	Nguyễn Linh Phương -  SĐT: 0948380189
	Thượng Tá Đào Bá Công –
 SĐT: 0979582784

	9
	45
	Quản trị kinh doanh
	Trần Thị Ngọc Diệp –
 SĐT: 0984956174
	Thượng Tá Đào Bá Công – 
SĐT: 0979582784

	10
	45
	Quản trị kinh doanh
	Trần Thị Ngọc Diệp – 
SĐT: 0984956174
	Thượng Tá Lương Đức Hòa - SĐT : 0912085388

	11
	45
	Quản trị kinh doanh: 21 sv
Tài chính công: 24 sv
	Phạm Thanh Hà – 
SĐT: 0914777030
	Thượng Tá Lương Đức Hòa - SĐT: 0912085388

	12
	45
	Tài chính công
	Phạm Thanh Hà – 
SĐT: 0914777030
	Thượng Tá Lương Đức Hòa - SĐT : 0912085388

	13
	45
	Tài chính công
	Phùng Thu Hà –
 SĐT: 0981911399
	Nguyễn Sơn Long  -
 SĐT : 0984371576

	14
	45
	Tài chính công
	Phùng Thu Hà –
 SĐT: 0981911399
	Nguyễn Sơn Long  - 
SĐT : 0984371576

	15
	45
	Tài chính công
	Phan Thị Thảo – 
SĐT: 0983464471
	Nguyễn Sơn Long  - 
SĐT : 0984371576

	16
	45
	Tài chính công: 24 sv
Ngân hàng/Bảo hiểm: 21 sv
	Phan Thị Thảo – 
SĐT: 0983464471
	Trung tá Đào Thế Hùng  - 
SĐT : 0977548076

	17
	45
	Ngân hàng/ Bảo hiểm
	Phí Thị  Minh Nguyệt  - SĐT: 0829010574
	Trung tá Đào Thế Hùng  -
 SĐT : 0977548076

	18
	45
	Ngân hàng/ Bảo hiểm
	Phí Thị  Minh Nguyệt  - SĐT: 0829010574
	Trung tá Đào Thế Hùng  - 
SĐT : 0977548076

	19
	45
	Ngân hàng/ Bảo hiểm
	Nguyễn Ánh Nguyệt - SĐT: 0912538555
	Trần Mạnh Toàn  - 
SĐT : 0972459350

	20
	45
	Ngân hàng/ Bảo hiểm
	Nguyễn Ánh Nguyệt – 
SĐT: 0912538555
	Trần Mạnh Toàn  - 
SĐT : 0972459350

	21
	45
	Ngân hàng/ Bảo hiểm
	Hoàng Thị Bích Hà –
 SĐT: 0963092826
	Trần Mạnh Toàn  - 
SĐT : 0972459350

	22
	45
	Ngân hàng/ Bảo hiểm
	Hoàng Thị Bích Hà - SĐT: 0963092826
	Thiếu tá Dương Văn Tạo  - 
SĐT : 0985091366
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	23
	45
	Ngân hàng/ Bảo hiểm
	Trần Thị Quỳnh Hoa – 
SĐT: 0988880638
	Thiếu tá Dương Văn Tạo  -
 SĐT : 0985091366

	
24
	
45
	Ngân hàng/ Bảo hiểm
	Trần Thị Quỳnh Hoa – 
SĐT: 0988880638
	Thiếu tá Dương Văn Tạo  -
 SĐT : 0985091366

	25
	45
	Ngân hàng/ Bảo hiểm
	Nguyễn Thu Hà – 
SĐT: 0986559449
	Trần Quốc Khánh  - 
SĐT : 0975783336

	26
	45
	Ngân hàng/ Bảo hiểm
	Nguyễn Thu Hà – 
SĐT: 0986559449
	Trần Quốc Khánh  -
 SĐT : 0975783336

	27
	45
	Ngân hàng/ Bảo hiểm: 22 sv
Tài chính doanh nghiệp: 23 sv
	Nguyễn Thùy Linh – 
SĐT: 0972579839
	Trần Quốc Khánh  - 
SĐT : 0975783336

	28
	45
	Tài chính doanh nghiệp
	Bạch Thị Thanh Hà – 
SĐT: 0977899375
	Thiếu tá Nguyễn Hồng Chanh  - SĐT : 0946686556

	29
	45
	Tài chính doanh nghiệp
	Bạch Thị Thanh Hà – 
SĐT: 0977899375
	Thiếu tá Nguyễn Hồng Chanh  - SĐT : 0946686556

	30
	45
	Tài chính doanh nghiệp
	Nguyễn Thị Thu Phương - SĐT: 0986539044
	Thiếu tá Nguyễn Hồng Chanh  - SĐT : 0946686556

	31
	45
	Tài chính doanh nghiệp
	Nguyễn Thị Thu Phương - SĐT: 0986539044
	Thiếu tá Phạm Anh Tuân  - 
SĐT : 0963120584

	32
	45
	Tài chính doanh nghiệp
	Bùi Thu Hà – 
SĐT: 0395436853
	Thiếu tá Phạm Anh Tuân  - 
SĐT : 0963120584

	33
	45
	Tài chính doanh nghiệp
	Bùi Thu Hà – 
SĐT: 0395436853
	Thiếu tá Phạm Anh Tuân  -
 SĐT : 0963120584

	34
	45
	Tài chính doanh nghiệp
	Nguyễn Thành Đạt – 
SĐT: 0988476772
	Thiếu tá Vũ Văn Thà  - 
SĐT : 0964778333

	35
	45
	Tài chính doanh nghiệp
	Nguyễn Thành Đạt – 
SĐT: 0988476772
	Thiếu tá Vũ Văn Thà  - 
SĐT : 0964778333

	36
	45
	Tài chính doanh nghiệp
	Lâm Thị Thanh Huyền - SĐT: 0904464986
	Thiếu tá Vũ Văn Thà  -
 SĐT : 0964778333

	37
	45
	Tài chính doanh nghiệp
	Lâm Thị Thanh Huyền - SĐT: 0904464986
	Lê Sỹ Nguyên Hoàng  - 
SĐT : 0357894129

	38
	45
	Tài chính doanh nghiệp: 19 sv
Thuế/Hải quan: 26 sv
	Nguyễn Thị Tuyết Mai SĐT: 0915588908
	Lê Sỹ Nguyên Hoàng  - 
SĐT : 0357894129

	39
	45
	Thuế/Hải quan
	Hoàng Thúy Dung – 
SĐT: 0984.920.789
	Lê Sỹ Nguyên Hoàng  -
 SĐT : 0357894129

	40
	45
	Thuế/Hải quan
	Hoàng Thúy Dung – 
SĐT: 0984.920.789
	Dương Thành Nghĩa  - 
SĐT : 0985297113

	41
	45
	Thuế/Hải quan
	Vương Thị Thu Hiền –
 SĐT: 0935.163.338
	Dương Thành Nghĩa  -
 SĐT : 0985297113

	42
	45
	Thuế/Hải quan
	Vương Thị Thu Hiền –
 SĐT: 0935.163.338
	Dương Thành Nghĩa  - SĐT : 0985297113

	43
	45
	Thuế/Hải quan
	Nguyễn Hoàng Tuấn – 
SĐT: 0983.020.279
	Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hà  - 
SĐT : 0973718089

	44
	45
	Thuế/Hải quan: 20 sv
Tài chính quốc tế: 25 sv
	Nguyễn Hoàng Tuấn – 
SĐT: 0983.020.279
	Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hà  - 
SĐT : 0973718089

	45
	45
	Tài chính quốc tế
	Vũ Duy Vĩnh – 
SĐT: 0904.126.566
	Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hà  - 
SĐT : 0973718089

	46
	45
	Tài chính quốc tế
	Vũ Duy Vĩnh – 
SĐT: 0904.126.566
	Thượng tá Nguyễn Văn Cường  - SĐT : 0988896571

	47
	45
	Tài chính quốc tế
	Đào Duy Thuần –
 SĐT: 0945.543.318
	Thượng  tá Nguyễn Văn Cường  - SĐT : 0988896571

	48
	35
	Tài chính quốc tế
	Đào Duy Thuần –
 SĐT: 0945.543.318
	Thượng  tá Nguyễn Văn Cường  - SĐT : 0988896571

	Tổng
	2.146
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